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Lớp 7
Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:
… “Ấy, trong khi quan lớn ù ván bài to như thế, thì khắp mọi nơi miền đó, nước tràn lênh láng, xoáy thành vực sâu, nhà cửa trôi băng, lúa má ngập hết; kẻ sống không chỗ ở, kẻ chết không nơi chôn, lênh đênh mặt nước, chiếc bóng bơ vơ, tình cảnh thảm sầu, kể sao cho xiết!
Câu 1: (2điểm)
a. Đoạn văn trên trích từ văn bản nào? Tác giả là ai? 
b. Cho biết nội dung chính đoạn văn trên? 
Câu 2: (2 điểm)
a. Chuyển đổi câu chủ động sau thành 2 câu bị động theo 2 cách khác nhau:
Ông ta viết xong quyển sách này vào năm 2000.
b. Tìm cụm chủ - vị làm thành phần câu hoặc thành phần cụm từ trong câu sau và cho biết cụm chủ - vị ấy làm thành phần gì?
Khi bắt đầu kháng chiến, nhân dân ta tinh thần rất hăng hái. 
Câu 3: (2 điểm): Từ văn bản “Sống chết mặc bay” của Phạm Duy Tốn em hãy viết một đoạn văn 3 đến 5 câu nêu suy nghĩ của em về hình tượng quan phủ trong bài? 
Câu 4: (4 điểm): Bác Hồ là tấm gương sáng ngời về đức tính giản dị, thanh cao. Em hãy viết một đoạn văn từ 8 đến 10 câu chứng minh đức tính giản dị của Bác. 





ĐÁP ÁN
Câu 1:(2 điểm)
a. -    Tác giả: Phạm Duy Tốn (0,5đ)
· Văn bản: Sống chết mặc bay (0,5đ)
b. Đoạn văn miêu tả cảnh vỡ đê. (1đ)

Câu 2 (2 điểm).
a) Chuyển đổi câu chủ động sang câu bị động theo 2 cách: 0,5đ/ mỗi câu đúng.
b) Tìm cụm chủ- vị làm thành phần câu (0,5đ)
Khi bắt đầu kháng chiến, nhân dân ta// tinh thần /rất hăng hái. 
	CN	C      VN      V
· Cụm C - V làm VN (0,5đ) 
Câu 3: (2 điểm): Từ văn bản “Sống chết mặc bay” của Phạm Duy Tốn em hãy viết một đoạn văn 3 đến 5 câu nêu suy nghĩ của em về hình tượng quan phủ trong bài? 
Nội dung: Quan phụ mẫu là người hống hách cậy quyền, ham chơi, hưởng thụ, sống xa hoa, lòng lang dạ sói. (1,5đ)
Hình thức: đoạn văn dài 3 đến 5 câu. (0,5đ)
Câu 4: (4 điểm): Viết một đoạn văn từ 8 đến 10 câu chứng minh đức tính giản dị của Bác.
· Nội dung: dùng lí lẽ và dẫn chứng để chứng minh Bác giản dị trong sinh hoạt, trong cách làm việc, trong lời nói và bài viết. (3,5đ)
· Hình thức: đoạn văn 8 đến 10 câu: 0,5đ

